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	LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP



A. MỤC TIÊU
· Củng cố, hệ thống kiến thức về thể loại thơ tự do.
· Phát triển năng lực đọc hiểu theo đặc trưng thể loại thơ tự do.
· Phát triển năng lực viết đoạn văn trình bày cảm xúc về đoạn thơ, bài thơ.
· Vận dụng vào thực hành làm đề tổng hợp theo định dạng mới.
· Bồi dưỡng năng lực văn học và năng lực chung cho học sinh.
B. PHƯƠNG TIỆN, HỌC LIỆU
· Kế hoạch bài học				- Phiếu bài tập
C. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động 1. Giáo viên nêu yêu cầu tiết học và giao đề cho học sinh:
 (
ĐỀ LUYỆN TẬP
 TỔNG HỢP 
Thời gian làm bài: 90 phút 
)



PHẦN I. ĐỌC HIỂU (6 ĐIỂM) 
Em hãy đọc đoạn thơ sau và thực hiện các yêu cầu ở bên dưới:
   “Chị lúa phất phơ bím tóc
Những cậu tre bá vai nhau thì thầm đứng học
 Đàn cò áo trắng
Khiêng nắng
Qua sông
Cô gió chăn mây trên đồng
Bác mặt trời đạp xe qua đỉnh núi”
                                                           (Em kể chuyện này – Trần Đăng Khoa)
Câu 1: Đoạn thơ trên được viết theo thể thơ nào?
A. Lục bát			B. Bốn chữ		C. Năm chữ		D. Tự do
Câu 2: Đề tài của đoạn thơ trên  là.......................................
Câu 3: Đoạn thơ trên có mấy từ láy?
A. Một		 B. Hai		 C. Ba				D. Bốn 
Câu 4: Nội dung chính của đoạn thơ dẫn ở trên là gì?
A. Bức tranh thiên nhiên ở làng quê.			
B. Vẻ đẹp của bức tranh thiên nhiên làng quê qua cái nhìn của trẻ thơ: rất sống động, ngộ nghĩnh, đáng yêu. 	
C. Bức tranh đồng lúa quê hương tươi đẹp.		
 D. Bức tranh làng quê vào buổi sáng.
Câu 5: Đoạn thơ trên  sử dụng phương thức biểu đạt chính gì?
A. Tự sự 		B. Miêu tả		C. Biểu cảm 			 D. Nghị luận
Câu 6: Trong khổ thơ trên, quê hương được nhà thơ “kể” qua những hình ảnh thân thương nào?
A. Cây cối, con vật: Lúa, tre, đàn cò 			
B. Hiện tượng thiên nhiên: nắng, gió, mặt trời.		
C. Không gian: sông, đồng, núi 		 
D. Cả 3 phương án trên.
Câu 7: Đoạn thơ chủ yếu sử dụng phép tu từ  nào?
A. Nhân hoá			B. So sánh	 	C. Ẩn dụ			 D. Hoán dụ
Câu 8: Đoạn thơ mang nét hồn nhiên, tươi trẻ của một một thần đồng thơ gắn bó với làng cảnh quê hương. Em có đồng ý không?
A. Đồng ý					B. Không đồng ý.
Câu 9: Nêu cảm nhận của em về nghệ thuật và nội dung đoạn thơ trên?
	

	

	



Câu 10. Viết đoạn văn  khoảng 7-9  câu nêu suy nghĩ của em về tình yêu thiên nhiên?

	

	

	



	

	

	


II.VIẾT ( 4 ĐIỂM)
Viết đoạn văn trình bày  cảm xúc của em về bài  thơ “Trăng đồng quê” của Nguyễn Lãm Thắng :
Những đêm hè
Khi ve ve
Đã ngủ
Tôi lắng nghe 
Trên đường Trần Phú
Tiếng chổi tre
Xao xác 
Hàng me
[...]
Sáng mai ra
Gánh hàng hoa
Xuống chợ
Hoa Ngọc Hà
Trên đường rực nở
Hương bay xa 
Thơm ngát 
Đường ta
Nhớ nghe hoa
Người quét rác
Đêm qua.
                    (Trích Tiếng chổi tre, Tố Hữu, Thơ Tố Hữu, NXB Giáo dục, 2003, tr.350, 351)
Hoạt động 2. Học sinh làm bài - Giáo viên quan sát…
Hoạt động 3. Hết thời gian. GV cho học sinh ngừng làm bài và đổi chéo bài cho bạn,
· GV hướng dẫn đáp án, biểu điểm – HS trao đổi/ nêu ý kiến thắc mắc.
 (
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, CHO ĐIỂ
M
)

PHẦN I. ĐỌC HIỂU
Từ câu 1 đến  8: Mỗi câu trả lời đúng đạt 0.5 điểm (4 điểm), câu 9-10: trả lời đúng đạt 1 điểm/ câu.
	 Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	  Đáp án đúng  
	D
	Thiên nhiên
	 B
	B
	C
	D
	A
	A


Câu 9 - Biện pháp tu từ nhân hoá  làm cho hình ảnh thiên nhiên, sự vật trở nên sống động, có hồn, gần gũi, thân thiết, đáng yêu một cách kì lạ. (đạt 0.5 điểm)
-Bức tranh làng quê trong cảm nhận của nhà thơ hiện lên thật trong sáng, bình yên, tràn đầy sức sống. Tất cả đều rất hồn nhiên, đấng yêu và rất ấn tượng… (đạt 0.5 điểm)
Câu 10. Đảm bảo hình thức đoạn văn  (đạt 0.25 điểm) 
 	Nội dung (0.75 điểm) : HS có thể trình bày theo một số ý cơ bản sau:
- Thiên nhiên: chính là những sự vật có sẵn ở tự nhiên bao quanh con người mà chúng ta nhìn thấy hằng ngày: nước, đất, không khí, cây cối,.. 
- Thiên nhiên mang lại sự sống cho con người, là nơi con người sinh sống, phát triển, khi thiên nhiên bị hủy hoại cũng là lúc cuộc sống con người bị đe dọa, ảnh hưởng nặng nề.
- Tình yêu thiên nhiên của con người là điều vô cùng quan trọng và quý báu, có yêu thiên nhiên, con người ta mới có những hành động thiết thực để bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ môi trường.
· …
PHẦN II. VIẾT
	Tiêu chí
	Điểm tối đa

	Đảm bảo hình thức đoạn văn chia sẻ cảm xúc về bài thơ .
	0.25 điểm

	Xác định đúng cảm xúc về nghệ thuật, nội dung bài thơ cần biểu cảm.
	0.25 điểm

	Triển khai nội dung đoạn văn khoa học, hợp lí. Có thể theo một số ý cơ bản sau:

	a.Mở đoạn: Giới thiệu bài thơ “ Tiếng chổi tre” của Tố Hữu  và cảm xúc chung về  bài thơ thể hiện rõ thái độ trân trọng và ca ngợi người lao động, dù là người lao động hết sức bình thường.
	0.25 điểm

	b.Thân đoạn:
- Ấn tượng sâu sắc về nhân vật trong bài thơ là người nữ công nhân quét rác. Chị giữ gìn đường phố sạch đẹp một cách âm thầm trong đêm tối không mấy ai biết đến, nhưng chị đã góp phần làm đẹp thành phố, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng cuộc sống mới.
- Cuộc sống vất vả ấy được nhà thơ miêu tả qua tiếng chối tre quét rác trong những đem hè oi bức hay đêm đông giá rét, lúc mọi người đang ngủ sau một ngày học tập, lao động mệt nhọc. Mỗi người công nhân phụ trách một đoạn đường, họ lầm lũi làm việc. Nỗi cực khổ như tăng thêm trong hoàn cảnh ấy (bằng chứng)
- Trong đêm khuya tĩnh mịch, nổi lên tiếng chổi soàn soạt trên mặt đường nhựa. Tiếng chổi như một âm thanh đều không dứt, tạo thành âm điệu chung cho cả bài thơ. Nó đặc tả sự vất vả, khó nhọc, kéo dài, không ngừng, không nghỉ: (bằng chứng)
- Phố xá được dọn dẹp sạch sẽ từ ban đêm. Sáng hôm sau những gánh hoa từ các làng hoa Ngọc Hà, Hữu Tiệp theo đường Trần Phú, Điện Biên Phủ xuôi về các chợ trong thành phố. (bằng chứng)
- Bài thơ viết theo thể tự do, nhịp điệu nhanh, vui đã  khơi gợi lòng biết ơn, để kính trọng người lao động, từ đó có ý thức giữ gìn thành quả lao động, góp phần làm đẹp quê hương:(bằng chứng)
	2.5 điểm

	c.Kết đoạn:  khuyên nhủ các em nhỏ hãy giữ gìn vệ sinh nơi đường phố mà sâu xa hơn, nó lại một bài học đạo lí: Hãy yêu thương, trân trọng và biết ơn người lao động. Nếu làm được như vậy, chúng ta đã góp phần xây dựng và bảo vệ nếp sống văn hóa, văn minh - nếp sống đạo đức truyền thống dân tộc. Và điều ấy thực sự cần thiết cho mỗi con người.
	0.25 điểm

	Diễn đạt: Ngôn ngữ trong sáng, cảm xúc chân thành, diễn đạt mạch lạc.
	0.25 điểm

	Trình bày: Chữ viết sạch đẹp, chuẩn chính tả, đúng ngữ pháp.
	0.25 điểm



Hoạt động 4. HS tiến hành chấm chéo bài dưới sự quan sát của giáo viên.
Hoạt động 5. Nhận xét/ thống kê điểm/ Đánh giá rút kinh nghiệm:
	Tiêu chí
	Đánh giá

	
	Ưu điểm
	Hạn chế

	Tinh thần làm bài
	
	

	
	
	

	Phần đọc hiểu
	
	

	
	
	

	Viết
	
	

	
	
	

	Kết quả
	
	

	
	
	



HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
· Tự đánh hía và sửa chữa bài làm của bản thân
· Sưu tầm và luyện đề tổng hợp theo thời gian.
· Ghi lại những điều cần trao đổi vào sổ tay văn học.
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